CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA3 – THÁNG 12/2024 
CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP 
Tuần 1 : Nhánh 1: “CÂY LÚA”
Từ ngày 02/12/2024 đến 07/12/2024  – Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 02/12/2024
	Ngày 03/12/2024
	Ngày 04/12/2024
	Ngày 05 /12/2024
	Ngày 06/12/2024
	Ngày 07/12/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m.
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá sự phát triển của cây lúa 
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ dụng cụ nghề nông,
	Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái  u,ư;

	: Lĩnh vực: PTTM
 Tên HĐH: VĐ vỗ đệm TTC: lớn lên cháu lái máy (Phòng nghệ thuậ.
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Tạo nhóm đếm đến 8. Nhận biết số 8

	Hoạt động ngoài trời 

	*Quan sát sản phẩm nghề nông
TCVĐ:nu la nu nống 
-Chơi tự do. khu 4
	*Quan sát dụng cụ nghề nông
TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do khu 5

	*Quan sát công việc bác nông dân
- Chơi tự do khu 3
TCVĐ: Giọng ai thế nhỉ?
	- *Quan sát công việc của các cô gặt lúa
- Chơi tự do khu 3
TCVĐ:xi ba khoai
	*Quan sát thời tiếtTCVĐ: Cơm canh rau muống Chơi tự do khu 6
	*Quan sát cô nuôi nhận thực phẩm
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu 4


	Hoạt động chiều 

	Làm quen với  1 số từ vựng: RICE, BUILDER,
* Vệ sinh trả trẻ,.. 
	Làm quen  bài hát:Bài ca cây lúa 
* Vệ sinh trả trẻ
	 Làm quen bài thơ: Hạt gạo làng ta
* Vệ sinh trả trẻ
	Thực hành kỹ năng: Phơi quần áo
* Vệ sinh trả trẻ
	sản  phẩm các nghề nông 
* Vệ sinh trả trẻ
	Ôn: Bài hát Cháu xem cày máy 
* Vệ sinh trả trẻ








Tuần 2 : Chủ đề Nghề nghiệp  - Nhánh 2: “Bác Thợ xây”
Từ ngày 09/12/2024 đến 14/12/2024  – Lê Thị Đượm   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 09/12/2024
	Ngày 10/12/2024
	Ngày 11/12/2024
	Ngày 12/12/2024
	Ngày 13/12/2024
	Ngày 14/12/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Tìm hiểu Bác thợ xây 
	Lĩnh vực: PTTM
  - Tên HĐH: -Dạy kỹ năng ca hát :Thợ xây tí hon       
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
..
	Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: Xé dán cái cuốc
	Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:  kể chuyện trẻ nghe bác thợ xây vui tính,


	Hoạt động ngoài trời 

	- *Quan sát đồ dùng của bác thợ xây
TCVĐ:chi chi chành chành 
-Chơi tự do. khu 4
	Quan sát công việc của bác thợ xây
TCVĐ:Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do khu 5

	Quan sát sản phẩm của bác thợ xây
TCVĐ:thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do khu 3

	*Quan sát khu vực thiên nhên
TCVĐ:kéo co 
- Chơi tự do khu 3

	*Quan sát thời tiết
TCVĐ:cướp cờ - Chơi tự do khu 6
	Quan sát quang cảnh trường mầm non
TCVĐ:chi chi chi chít 
- Chơi tự do khu 4


	Hoạt động chiều 

	 *Làm quen trống cái 
*TCDG: Rồng rắn lên mây
*Vệ sinh trả trẻ
	*Làm một số đồ dùng lao động của bác thợ xây *TCVĐ:Tìm nhà
*Vệ sinh trả trẻ
	*- Ôn nhận biết, tạo nhóm, đếm đến 7, nhận biết số 7."Rèn kỹ năng chơi các góc
*TCVĐ : Tìm vườn
*Vệ sinh trả trẻ
	* Ôn bài thơ:Bé làm bao nhiêu nghề 
*TCVĐ: Dệt vải
*Vệ sinh trả trẻ
	VTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân
Múa: Bông hoa mưng cô
NH :Bài ca xây dựng
*Vệ sinh trả trẻ

	Ôn bài thơ: Làm nghề như bố 
*Vệ sinh, Nêu gương cuối tuần





Tuần 3 : Chủ đề Nghề nghiệp - Nhánh 1: “Chú Bộ Đội”
Từ ngày 16/12/2024 đến 21/12/2024  – Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày
16/12/2024
	Ngày
17/12/2024
	Ngày
18/12/2024
	Ngày
19/12/2024
	Ngày
20/12/2024
	Ngày
21/12/2024

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH:
Ngày hội của các chú bộ đội
	Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH:Dạy trẻ học thuộc bài thơ chú giải phóng quân.  
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Biểu diễn văn nghệ
Hát: Lớn lên cháu lái máy cày, Cháu yêu chú bộ dội
VTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân

	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ : Gộp/tách 8 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau 
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ quà tặng chú bộ đội;

	Hoạt động ngoài trời 

	- QS: Công việc của chú bộ đội
- TCVĐ: Cướp cờ 
-Chơi tự do. khu 4
	- Q/S: dụng cụ của chú 
-  TCVĐ: Ai khéo hơn
- Chơi tự do khu 5
5
	Q/S: Quan sát trang phục của chú bộ đội
- TCVĐ: ' Tai ai tinh 
- Chơi tự do khu 1
	- Q/S: khu vườn rau ở trường
- TCVĐ: Kiểm chúa la,
- Chơi tự do khu 3

	QS: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu 6
	Q/S: bồn hoa của lớp 
- TCVĐ: Thổi giấy 
- Chơi tự do khu 4



	Hoạt động chiều 

	Tìm hiểu ngày quân đội nhân dân việt nam
	Chuyện kể về người lính đảo
	 Làm quen bài thơ chú bộ đội hải quân
	TC: Phân loại sản phẩm nghề

	TC: Bé gắn đúng công việc của chú bộ đội, 
	Vệ sinh, Nêu gương cuối tuần.
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